		UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II 
NĂM HỌC: 2023-2024
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6




		  




   

	 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA  HỌC KÌ II  
NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 6






	TT
	Mạch nội dung
	Chủ đề
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	Ứng phó với tình huống nguy hiểm.
	2 câu
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TT
	
Mạch nội dung
	

Chủ đề
	
Mức độ đánh giá

	Số câu hỏi theo mức độ đánh giá

	
	
	
	
	Nhận   biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Giáo dục
kĩ năng sống
	Ứng phó với tình huống nguy hiểm
	Nhận biết:
- Nhận biết được các tình huống nguy hiểm đối với con người.
- Nêu được những hậu quả của tình huống nguy hiểm đối với con người.
Thông hiểu:
- Xác định được cách ứng phó với một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
Vận dụng:
Thực hành cách ứng phó, giải quyết với một số tình huống nguy hiểm để đảm bảo an toàn.
	


2TN
	
	


	




	2
	Giáo dục đạo đức
	Tiết kiệm
	Nhận biết:
· - Nêu được khái niệm của tiết kiệm.
· - Nêu được biểu hiện của tiết kiệm (thời gian, tiền bạc, điện, nước…).
Thông hiểu:
· - Giải thích được ý nghĩa của tiết kiệm.
Vận dụng:
· - Thực hành tiết kiệm trong cuộc sống, học tập.
· - Phê phán những biểu hiện lãng phí (thời gian, tiền bạc, đồ dùng…).
Vận dụng cao:
· - Nhận xét, đánh giá việc thực hành tiết kiệm của bản thân và những người xung quanh.
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1 TL
	


	

	3

	Giáo dục pháp luật

	Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm công dân.
- Nêu được quy định của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.
Thông hiểu: 
- Trình bày được căn cứ để xác định quốc tịch Việt Nam, công dân Việt Nam.
Vận dụng: 
Thực hiện được một số quyền, nghĩa vụ của công dân Việt Nam.
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	Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

	Nhận biết: 
- Nêu được các quyền cơ bản của công dân.
- Nêu được nghĩa vụ của công dân
Thông hiểu:  
-Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân 
Vận dụng: 
Bày tỏ được nhu cầu để thực hiện tốt hơn quyền công dân
 Vận dụng cao: 
- Nhận xét, đánh giá được việc thực hiện quyền công dân của bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng; 

	
	
	
	

	Tổng
	
	12TN
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	Tỉ lệ%
	
	30%
	30%
	30%
	10%

	Tỉ lệ chung
	
	60%
	40%


 
 
 


	  UBND HUYỆN THANH TRÌ
TRƯỜNG THCS VẠN PHÚC
   (Đề gồm 2 trang- 15 câu)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Năm học 2023- 2024
Môn: Giáo dục công dân 6
Thời gian làm bài: 45 phút



 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm)  Khoanh tròn vào chữ cái trước phương án đúng
Câu 1. Tình huống nguy hiểm nào dưới đây gây ra bởi con người?
1. Dông, sét.           B. Bão, lũ lụt.      C. Bị bắt cóc.           D.Dòng nước xoáy.
Câu 2. Ngạt và nhiễm độc khí dẫn tới tử vong là hậu quả của tình huống nguy hiểm nào dưới đây?
1. Hoả hoạn.           B.Đuối nước.      C. Điện giật.             D.Sét đánh.
Câu 3. Tiết kiệm là biết sử dụng hợp lý, đúng mức 
1. Tiền bạc, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
1. Của cải vật chất, thời gian, sức lực, tiền bạc của mình và của người khác.
1. Các nguồn điện năng, nước ngọt, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
1. Các đồ vật quý hiếm, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
Câu 4. Tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên thường có tính chất nào sau đây?
     A. Xuất hiện bất ngờ, khó dự đoán chính xác.
     B. Xuất hiện bất ngờ, con người dễ kiểm soát.
     C. Thường xuất hiện theo đúng dự báo của con người.
     D. Ít xuất hiện ở Việt Nam
Câu 5. Việc làm nào dưới đây thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?
    A. Luôn đòi bố mẹ chiều theo ý muốn của bản thân
    B. Ngăn cấm con tham gia các hoạt động tập thể của trường, lớp.
    C. Tố cáo với cơ quan có thẩm quyền về hành vi đánh đập, hành hạ trẻ em.
    D. Thành lập công ty kinh doanh nhưng không đóng thuế theo quy định của pháp luật.
Câu 6. Trường hợp nào là không phải là công dân Việt Nam?
    A. Trẻ em bị bỏ rơi ở Việt Nam.
    B. Trẻ em mồ côi cha mẹ ở Việt Nam.
    C. Trẻ là con nuôi có bố mẹ nuôi là công dân Việt Nam.
    D. Trẻ em theo cha mẹ đến Việt Nam du lịch .
Câu 7. Việc xác định công dân của một nước được căn cứ vào yếu tố nào dưới đây?
1. Màu da.             B. Ngôn ngữ.           C. Quốc tịch.                 D. Nơi cư trú. 
Câu 8. Theo Hiến pháp 2013, công dân Việt Nam không có quyền nào dưới đây? 
1. Có nơi ở hợp pháp.
1. Tự do đi lại và cư trú trong nước. 
1. Tiếp cận mọi thông tin liên quan đến bí mật quốc gia.
1. Tự do ngôn luận.
Câu 9. Hành vi nào không thực hiện tốt để trở thành công dân có ích cho đất nước?
     A. Rèn luyện phẩm chất đạo đức.
     B. Tham gia các tệ nạn xã hội.
     C. Thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân Việt Nam.
      D. Cố gắng học tập để nâng cao kiến thức cho bản thân.
Câu 10. Việc công dân Việt Nam được tiêm chủng miễn phí thể hiện quyền nào dưới đây?
   A. Quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.
   B.Quyền tự do kinh doanh.
   C. Quyền bí mật cá nhân.
   D. Quyền tự do đi lại.
Câu 11. Trong các trường hợp sau trường hợp nào là công dân Việt Nam?
     A.Người nước ngoài đến Việt Nam làm ăn.
     B. Người nước ngoài đến Việt Nam công tác có thời hạn.
     C.Người Việt Nam đi công tác có thời hạn ở nước ngoài.
     D.Người Việt Nam định cư và nhập quốc tịch nước ngoài.
Câu 12. Những lợi ích cơ bản mà người công dân được hưởng và được Nhà nước bảo vệ và bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật gọi là gì?
    A. Quyền cơ bản của công dân.
    B. Quyền chủ yếu của công dân.
    C. Quyền quan trọng của công dân.
    D. Quyền trọng yếu của công dân.
PHẦN II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1. (2 điểm). 
 Nêu khái niệm của tiết kiệm? Cho ví dụ?
Câu 2. (2 điểm). 
Nêu  quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân?
Câu 3. (3,0 điểm) 
Các bạn Tuyết, Dũng trong các trường hợp dưới đây có phải là công dân Việt Nam không? Vì sao? 
 a. Tuyết được sinh ra và lớn lên Hà Nội, có bố là người Anh, mẹ mang quốc tịch Việt Nam. Bố mẹ Tuyết quyết định sinh sống tại Việt Nam và đăng kí khai sinh cho Tuyết ở Việt Nam.
b. Dũng là con lai, em có màu tóc, màu mắt của người Châu Âu. Ai cũng bảo em giống người Pháp nhưng từ khi sinh ra em lại không biết bố mẹ mình là ai. Em đang được nuôi dạy tại một nhà Dòng ở Sài Gòn. 
 
----------------Hết----------------



Duyệt của Phó hiệu trưởng       Duyệt của Tổ trưởng chuyên môn       Giáo viên ra đề
 
 
 
 
 
Phạm Thị Đức Hạnh                       Lã Thúy Hạnh                         Nguyễn Thị Thu Huyền
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3,0 điểm)
 Các câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn ( 3,0 điểm – mỗi lựa chọn đúng cho 0,25 điểm)
 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	A
	B
	D
	C
	D
	C
	C
	B
	A
	

C
	

A


PHẦN II: TỰ LUẬN (7,0 điểm) 
	Câu 1
(2 điểm)
	Đáp án
	Điểm

	
	a) Nêu đúng khái niệm tiết kiệm 
b) Nêu được một số cách tiết kiệm. Ví dụ:
- Tiết kiệm điện:
  + Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện. ...
  + Sử dụng công tắc thông minh...
  + Tắt nguồn các thiết bị điện khi không sử dụng...
  + Tận dụng ánh sáng tự nhiên để không phải bật đèn...
  - Tiết kiệm thời gian:
  + Lập cho mình thời gian biểu hợp lí và thực hiện theo một cách nghiêm túc.
  + Không dùng thời gian làm những việc không có ích
	1




1







	Câu 2
 (2 điểm)

  
	Quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân:
- Các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Công dân được hưởng các quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ do Nhà nước quy định. Mọi người có nghĩa vụ tôn trọng quyền của người khác.
- Việc thực hiện quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.
- Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai bị phân biệt đối xử trong đời sống chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội.
	2

	Câu 3
3 điểm
	a. Tuyết là công dân Việt Nam vì bạn ấy có quốc tịch Việt Nam, mặc dù Bố là quốc tịch nước ngoài, mẹ là quốc tịch Việt Nam và bố mẹ Tuyết đã thoả thuận để Tuyết được khai sinh ở Việt Nam, tức là mang quốc tịch Việt Nam.
b. Dũng là công dân Việt Nam vì trẻ em bị bỏ rơi ở Việt Nam đều được mang quốc tịch Việt Nam và trở thành công dân Việt Nam. 
Lưu ý: Trường hợp chỉ nêu đúng được các bạn trong mỗi trường hợp a, b là công dân Việt Nam nhưng không giải thích được thì trừ 0.5 điểm/ trường hợp .
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